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1. Thời lượng
- Cả năm: 52 tiết (36 tiết + 10 tiết thực hành lịch sử + 06 tiết ôn tập và kiểm tra định kỳ).
- Học kỳ 1: 18 tiết (16 tiết thực dạy+ 02 tiết kiểm tra ).
- Học kỳ 2: 34 tiết ( 32 tiết thực dạy + 02 tiết kiểm tra ).
Ghi chú:
+ Tiết thực hành lịch sử yêu cầu tổ chức 1 trong các hoạt động sau:
– Tiến hành các hoạt động giáo dục lịch sử gắn với thực địa, tham quan di tích lịch sử, văn hoá.
– Tham quan các bảo tàng, xem phim tài liệu lịch sử,...
– Tổ chức các câu lạc bộ: “Em yêu lịch sử”, “Nhà sử học trẻ tuổi”,...
– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử,...
+ Tiết kiểm tra định kỳ không đưa vào PPCT chi tiết (không ghi thứ tự tiết).
2. Kiểm tra định kỳ
- Số bài kiểm tra định kỳ là 02 bài/học kỳ: Trong đó có 01 bài kiểm tra giữa học kỳ thời gian 45 phút, 01 bài kiểm tra cuối học kỳ thời gian 45 phút.
- Thời điểm kiểm tra:
+ Kiểm tra giữa học kỳ: Giáo viên chủ động tổ chức kiểm tra theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
+ Kiểm tra cuối học kỳ: Giáo viên thực hiện kiểm tra theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

HỌC KÌ 1:
	TT
(1)
	Tuần
(2)
	Tên bài/chủ đề
(3)
	Số tiết
(4)
	Tiết  PPCT
(5)
	Yêu cầu cần đạt
(6)

	
	
	Chủ đề 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

	1
	1, 2, 3
	Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản 

	3
	  

1,2, 3
	- Trình bày được tiền đề của cách mạng tư sản về kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng.
- Giải thích được khái niệm cách mạng tư sản.
- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản

	2
	4, 5, 6
	Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản.

	3
	4, 5, 6
	- Trình bày được sự xác lập của CNTB ở châu Âu và Bắc Mĩ.
- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược và phát triển của CNTB.
- Trình bày được sự phát triển của CNTB từ tự do sang cạnh tranh độc quyền.
- Nêu được khái niệm CNTB hiện đại, tiềm năng và thách thức của CNTB hiện đại.
- Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và hạn chế của CNTB hiện đại. Vận dụng những hiểu biết về lịch sử CNTB để giải thích những vấn đề thời sự của chủ nghĩa tư bản hiện nay.

	3
	7
	Thực hành chủ đề 1
	1
	7
	Trong phòng học.

	
	
	Chủ đề 2: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ 1917 ĐẾN NAY

	4
	8
	Bài 3: Sự hình thành Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
	1
	
8
	- Sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
- Ý nghĩa sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

	5
	9
	Ôn tập kiểm tra giữa kì
	1
	9
	

	6
	10, 11
	Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
	2
	


10, 11
	- Nêu được sự phát triển của CNXH ở Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, nêu được sự mở rộng của CNXH ở châu Á và Mĩ latinh.
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ mô hình CNXH ở LX và Đông Âu
- Nêu được nét chính về CNXH từ năm 1991 đến nay.
- Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.
- Có ý thức trân trọng những thành tựu, giá trị của CNXH, sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng CNXH ở VN.

	7
	12
	Thực hành chủ đề 2
	1
	12
	Trong phòng học.

	CHỦ ĐỀ 3. QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

	8
	13, 14
	Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.

	2
	



13,14
	- Trình bày được quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược và cai trị ở Đông Nam Á lục địa và hải đảo.
- Trình bày được công cuộc cải cách ở Xiêm.
- Giải thích được vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

	9
	15, 16
	Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
	2
	




15, 16
	- Tóm tắt được những nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân ở một số nước Đông Nam Á lục địa và hải đảo.
- Nêu được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập ở ĐNA.
- Nêu được những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với thuộc địa, liên hệ Việt Nam.
- Tóm tắt những nét chính và quá trình tái thiết và phát triển ở Đông Nam Á sau khi giành độc lập.
- Có ý thức trân trọng về thành quả quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển các dân tộc ở ĐNA hiện nay.

	10
	17
	Ôn tập
	1
	17
	

	11
	18
	Kiểm tra học kì 1
	1
	18
	


HỌC KÌ 2(TT)
	TT
	Tuần
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	Tiết  PPCT
	Yêu cầu cần đạt

	12
	19
	Thực hành 
	1
	19
	

	CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945)

	13
	19, 20, 21
	Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.
	


4
	20, 21, 22, 23
	- Nắm được vị trí địa chiến lược của VN. Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử VN.
- Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu và các cuộc kháng chiến không thành công của dân tộc VN.
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi và không thành công của các cuộc kháng chiến chống xâm lược.

	14
	21, 22, 23
	Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX)
	

4
	24,25,26,27
	- Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó.
- Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính và ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn, phong trào Tây Sơn.
- Biết được các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

	15
	23, 24
	Thực hành
	2
	28, 29
	Triễn lãm tranh ảnh, mô hình về các cuộc kháng chiến. (Trong phòng học)

	CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)

	16
	24, 25
	Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quí Ly và triều Hồ(cuối TK XIV đầu TK XV).
	
2
	30, 31
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Hồ Quí Ly và nhà Hồ.


	17
	25
	Ôn tập
	1
	32
	

	18
	26
	Kiểm tra giữa kì 2.
	1
	33
	

	19
	26, 27
	Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
	2
	34, 35
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Lê Thánh Tông.

	20
	27, 28
	Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu TK XIX)
	2
	36, 37
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của vua Minh Mạng.
- Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc.

	21
	28, 29
	Thực hành chủ đề 3
	2
	38, 39
	

	CHỦ ĐỀ 6. LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG

	22
	29, 30
	Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của biển Đông.
	
3
	40, 41, 42
	- Xác định được vị trí của biển Đông trên bản đồ.
- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của biển Đông về giao lưu biển, vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên biển.
- Xác định được vị trí các đảo và quần đảo ở biển đông trên bản đồ.
- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở biển đông.

	23
	31, 32, 33
	Bài 13: Việt Nam và Biển đông.
	




5
	43,44,45,46,47
	- Nêu được tầm quan trọng chiến lược của biển Đông đối với VN về quốc phòng, an ninh, về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm.
- Nêu được VN là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch sử.
- Trình bày được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở biển Đông.
- Nêu được chủ trương của VN giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình.
- Trân trọng các thành quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở biển Đông trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo về chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước VN.

	24
	33, 34
	Thực hành
	3
	48, 49, 50
	- Ngoại khóa
- Liên môn Sử-Địa-GDCD-Văn.

	25
	35
	Ôn tập
	1
	51
	

	26
	35
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	52
	




3. Chuyên đề 
	STT
(1)
	Tuần
(2)
	Chuyên đề
(3)
	Số tiết
(4)
	Tiết PPCT
(5)
	Yêu cầu cần đạt
(6)

	CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM  (15 TIẾT)

	1
	I. Nghệ thuật thời Lý – Trần.

	
	1,2,3,4,5
	1. Nghệ thuật thời Lý 
2. Nghệ thuật thời Trần

	4
	1,2,3,4
	- Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lý về kiến trúc, điêu khắc thông qua hoạt động sưu tầm tranh ảnh, tài liệu.
-Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính  thời Trần về kiến trúc, điêu khắc thông qua hoạt động sưu tầm tranh ảnh, tài liệu.

	
	II. Nghệ thuật thời Lê sơ và thời Mạc.

	2
	5,6,7,8
	1. Nghệ thuật thời Lê sơ
2. Nghệ thuật thời Mạc

	4
	5,6,7,8
	-Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính  thời Trần về kiến trúc và điêu khắc thông qua hoạt động sưu tầm tranh ảnh, tài liệu.
- Liệt kê được những thành tựu nghệ thuật chính  thời Mạc.
- Nêu được những điểm chính của nghệ thuật, kiến trúc thời Mạc.

	
	III. Nghệ thuật thời Lê trung hưng và thời Nguyễn.

	3
	9.10,
11,12
	1. Nghệ thuật thời Lê trung hưng
2. Nghệ thuật thời Nguyễn

	4
	9,10,11,12
	- Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lê trung hưng kiến trúc, điêu khắc, mĩ thuật thông qua hoạt động sưu tầm tranh ảnh, tài liệu.
- Phân tích những điểm mới về nghệ thuật thời Lê trung hưng.
- Mô tả được những nét cơ bản về nghệ thuật thời  Nguyễn kiến trúc, điêu khắc, mĩ thuật, âm nhac thông qua hoạt động sưu tầm tranh ảnh, tài liệu.
- Nêu được những điểm mới về nghệ thuật thời Nguyễn.

	4
	13,14
	Thực hành
	2
	13,14
	

	5
	15
	Kiểm tra
	1
	15
	

	CHUYÊN ĐỀ 2. CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH TRONG THẾ KỈ XX (10 TIẾT)

	I.Chiến tranh và hòa bình nửa đầu thế kỷ XX

	6
	16,17,18, 19
	1.Hai cuộc chiến tranh thế giới.
2. Cuộc đấu tranh vì hòa bình giữa hai cuộc chiến tran h thế giới.
3. Phong  trào kháng chiến chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai


	3
	16,17,18,19
	- Giải thích nguyên nhân cơ bản dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới.
-  Đánh giá được những hâu quả và tác động của hai cuộc chiến tranh thế giới.
- Phân tích được khát vọng hòa bình  và cuộc đấu tranh vì hòa bình  của nhân dân thế giới.
- Nêu được ý nghĩa của phong trào kháng chiến chống phát xít  vì hòa bình của nhân dân thế giới  trong chiến tranh thế giới thứ hai.
-  Phân thích được ý nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

	
	II. Chiến tranh và hòa bình từ sau  1945 đến nay

	7
	20,21, 22, 23
	1.Chiến tranh lạnh (1947-1989)
2. Chiến tranh, xung đột quân sự sau chiến tranh lạnh.
3. Đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới

	3
	20,21, 22, 23
	- Nêu được nét chính về nguyên nhân, đặc điểm, đánh giá được những hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh đối với thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. 
- Phân tích được nguyên nhân kết thúc chiến tranh lạnh  và tác động đối với thế giới nói chung và VN nói riêng. 
- Giải thích được vì sao sau chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn thông qua ví dụ cụ thể.
- Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì hòa bình  của nhân dân thế giới trong chiến tranh lạnh. Nêu được nét chính về phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh GPDT, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của NDVN thông qua ví dụ cụ thể.
-  Giải thích được vì sao cuộc đấu tranh vì hòa bình của NDTG vẫn tiếp diễn sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.  Có ý thức trân trọng và góp phần tham gia vào cuộc đấu tranh vì hòa bình của NDTG

	8
	24
	Thực hành
	1
	24
	

	9
	25
	Kiểm tra
	1
	25
	

	CHUYÊN ĐỀ 3. DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (10 TIẾT)

	10
	I. Khái quát về danh nhân trong lịch sử dân tộc

	
	26
	1.Khái niệm danh nhân
2. Vai trò của danh nhân trong lịch sử dân tộc
	1
	26
	- Giải thích được khái niệm danh nhân và nêu được nét chính vai trò của danh nhân trong lịch sử dân tộc.

	11
	II. Một số nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam thời kì trung đại

	12
	27
	1. Đinh Bộ Lĩnh (924-979)
2. Lê Thánh Tông (1442-1497)

	1
	27
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được nhân thế, sự nghiệp của một số nhà chính trị nổi tiếng  tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.


	13
	III. Một số danh nhân quân sự Việt Nam

	14
	28,29
	1.Ngô Quyền (898-944)
2. Trần Quốc Tuấn (1228-1300)
3. Nguyễn huệ (1753-1792)
4. Võ Nguyên Giáp (1911-2013)
	2
	28,29
	
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được nhân thế, sự nghiệp của một số danh nhân quân sự tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.


	
	IV.  Một số danh nhân văn hóa Việt Nam

	15
	30,31
	1.Trần Nhân Tông (1258-1308)
2. Nguyễn Trãi (1380-1442)
3. Nguyễn Du (1766-1820)
4. Hồ Xuân Hương (1772-1822)
	1
	30,31
	
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được nhân thế, sự nghiệp của một số  danh nhân văn hóa tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.


	
	V. Một số danh nhân Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo khoa học – công nghệ

	16
	32
	1.Chu Văn An (1292-1370)
2. Tuệ Tĩnh (1330-?)
VN
3. Lê Quý Đôn (1726 - 1784 )

	
	32
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được nhân thế trong lĩnh vực giáo dục-công nghệ tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.
- Nêu được nhận xét về những đóng góp và đánh giá được vai trò  của danh nhân trong lịch sử VN
-  Có ý thức trân trọng những đóng góp của các danh nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực trong lịch sử dân tộc.

	17
	33,34
	Thực hành
	2
	33,34
	

	18
	35
	Kiểm tra
	1
	35
	



  4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	
	Kiểm tra viết + TN

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	
	Kiểm tra viết + TN

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	
	Kiểm tra viết + TN

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	
	Kiểm tra viết + TN


	                                     	 
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Quảng Nam , ngày  24  tháng 8  năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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